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    SỞ Y TẾ TỈNH TÂY NINH
BỆNH VIỆN PHỔI LONG AN

                      TỔNG HỢP TÀI SẢN, CCDC THANH LÝ NĂM 2026 
(Kèm theo Thông báo số:         TB-BVPLA ngày 23/10/2026 của Bệnh viện Phổi Long An)

Stt Tên TSCĐ, CCDC Đơn vị
tính Số lượng Ghi chú

I TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
1 Máy đo chức năng hô hấp Cái 1
2 Máy đo điện tim 6 cần Cái 1
3 Máy hút dịch 2 bình có xe đẩy Cái 2
5 Máy phun thuốc tự hành di động được Cái 1
6 Máy sinh hóa bán tự động BTS 350 Cái 1
7 Máy SpO2 Cái 1

8 Máy tự động rửa thô áp lực khử khuẩn bậc
cao chuyên dùng cho y tế Cái 1

9 Máy XN huyết học Hemaxa Cái 1
10 Máy XQ di động (Tại giường) Cái 1
11 Vòi tắm, rửa mắt Cái 1
12 Máy photocopy Cái 1
13 Máy điều hòa nhiệt độ 2HP Cái 10
14 Máy điều hòa nhiệt độ 1,5HP Cái 7
15 Máy điều hòa nhiệt độ 1HP Cái 10

Cộng TSCĐ 39
II CÔNG CỤ DỤNG CỤ
1 Máy đo huyết áp điện tử Omron Cái 2
3 Máy đo SpO2 cầm tay Edan (WHO) Cái 2
5 Máy SPO2 cầm tay Contec Cái 2
7 Bàn mổ Mỹ (Inox 304) Cái 1
8 Đèn đọc phim XQ (khung Inox 304) Cái 3
11 Cây treo dịch truyền Inox Cây 16
65 Giường y tế Inox Cái 72

137 Tủ đầu giường Inox Cái 70
207 Tủ thuốc inox Cái 4
40 Bàn inox xếp Cái 1
27 Bàn họp oval gỗ Cái 2
53 Bàn Unicef Cái 1

29 Bàn hội trường, bàn làm việc, bàn vi tính
(gỗ công nghiệp) Cái 25

63 Băng ghế chờ nhựa (chân sắt) Cái 2
212 Xe tiêm thuốc inox Cái 4
211 Xe đẩy rác thông thường Cái 1
216 Ghế đai gỗ Cái 76



Page 2

291 Ghế đai nhựa Cái 7
299 Ghế xếp Cái 11
310 Ghế xoay Cái 1
311 Giường Sắt Cái 8
319 Kệ gỗ các loại Cái 6
325 Kệ hồ sơ sắt Cái 4
329 Loa Ariang Cái 3
332 Màn chiếu gắn tường (máy chiếu) Cái 1
333 Máy cắt cỏ Cái 1
349 Máy in HP 1210 Cái 1
350 Máy in màu Epson 310 Cái 1
351 Máy lọc nước Cái 2
353 Máy vi tính Cái 13
366 Tích điện máy vi tính Cái 2
368 Âm li Tiến Đạt Cái 1
369 Mi rô Cái 3
372 Quạt hút gió Cái 6
378 Quạt trần Cái 85
463 Quạt treo tường Cái 5
468 Quạt đứng Cái 1
469 Tủ đầu gường gỗ Cái 2
471 Tủ gỗ các loại Cái 22
493 Tủ hồ sơ nhôm Cái 5
498 Tủ hồ sơ ván ép Cái 2

Cộng CCDC 477
Tổng cộng 516

III VẬT TƯ, PHẾ LIỆU KHÁC Đơn vị
tính

Số lượng
 (ước tính)

1 Vách ngăn nhôm kính Kg 180
2 Cửa kéo sắt Bộ 3
3 Ống đồng Kg 100
4 Dây điện Kg 35
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